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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Lư, ngày 13 tháng 8 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Bình Lư 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phường ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật số 30/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; 

Căn cứ Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cở cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 4289/UBND-TH ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc quản lý, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tư ở cơ sở 
trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố; 

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã Bình Lư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở của 22 thôn, bản xã Bình 

Lư gồm các đồng chí sau: (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn 

Tổ bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định 

tại Chương II, Điều 16 Chương III của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an vệ an ninh, 

trật ở cơ sở ngày 28/11/2023 và Thông tư số 14/2024/TTBCA ngày 22 tháng 4 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Công an. Chế độ phù cấp được hưởng theo quy định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND; Trưởng các phòng: Văn hoá – Xã hội, Kinh tế, Trưởng Công an xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- TT. Đảng uỷ; HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, CAX. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Thanh Tuấn 



2 

 
 

DANH SÁCH   

CÔNG NHẬN TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ, TỔ VIÊN TỔ ĐẢM BẢO ANTT  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 8 năm 2026  

của Chủ tịch UBND xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) 

 

1. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Tân Hợp  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Lin 1955 Bản Tân Hợp 12/12 0362567575 Tổ trưởng 

2 Lý A Chiếu 1984 Bản Tân Hợp 5/12 0836654556 Tổ phó 

3 Chảo Văn Chiệp 1992 Bản Tân Hợp 9/12 0835775892 Tổ viên 

2. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Hoàng Liên Sơn 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Hạng A Tính 1984 Bản Huổi Ke 5/12 0387964516 Tổ trưởng 

2 Hạng A Dình 1990 Bản Huổi Ke 9/12 0837783573 Tổ phó 

3 Tẩn Lao Khé 2000 Bản Huổi Ke 9/12 0911135602 Tổ viên 

3. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Sơn Bình 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Chảo Văn Pú 1985 bản Sơn Bình 6/12 0989414556 Tổ trưởng 

2 Hàng A Liên 1989 bản Sơn Bình 5/12 0826674558 Tổ phó 

3 Phủ Chính Phà 1990 bản Sơn Bình 5/12 0888499007 Tổ phó 

4. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Ô Quy Hồ 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Vàng A Tủa 1982 bản Ô Quy Hồ 5/12 0984223711 Tổ trưởng 

2 Chang A Giao 1995 bản Ô Quy Hồ 12/12 0823023441 Tổ phó 

3 Lù A Công 2000 Bản Ô Quy Hồ 9/12 0815177358 Tổ viên 

5. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Ngũ Chỉ Sơn 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Giàng A Chừ 1985 bản Ngũ Chỉ Sơn 9/12 0326257578 Tổ trưởng 

2 Chang A Hàng 1989 bản Ngũ Chỉ Sơn 5/12 0945618198 Tổ phó 

3 Giàng A Đài 1998 bản Ngũ Chỉ Sơn 9/12 0917679560 Tổ viên 

6. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Chu Va  

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Hàng A Tô 1985 bản Chu Va 5/12 0328170885 Tổ trưởng 

2 Chảo A Nánh 1986 bản Chu Va 5/12 0964365330 Tổ phó 

3 Vàng A Dính 1995 bản Chu Va 9/12 0827322368 Tổ viên 
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7. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Cò Lá 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Lý Văn Hưng 1989 bản Cò Lá 12/12 0355995899 Tổ trưởng 

2 Thùng Văn Việt 1975 bản Cò Lá 08/10 0326787519 Tổ Phó 

3 Vùi Văn Ón 1968 bản Cò Lá 07/10 0385548631 Tổ viên 

8. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Hoa Vân 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Quyết 1985 thôn Hoa Vân 12/12 0973522456 Tổ trưởng 

2 Đoàn Văn Vinh 1993 thôn Hoa Vân 12/12 0365483132 Tổ phó 

3 Nguyễn Khắc Cường 1992 thôn Hoa Vân TC 0362279744 Tổ viên 

9. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Thống Nhất 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Hạnh 1962 
Thôn Thống 

Nhất 
7/10 0368635630 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Phú Xuyên 1974 
Thôn Thống 

Nhất 
7/10 0852498288 Tổ phó 

3 Đỗ Văn Tài 1988 
Thôn Thống 

Nhất 
12/12 0385862574 Tổ viên 

10. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Độc Lập 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Lại Ngọc Đức 1984 Thôn Độc Lập 09/12 0367029826 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Ngọc Quân 1995 Thôn Độc Lập 12/12 0869774800 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Trí 1980 Thôn Độc Lập 12/12 0968643299 Tổ viên 

11. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Nà Đon 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Lò Văn Học 1988 Bản Nà Đon 9/12 0354492364 Tổ trưởng 

2 Lò Văn Chang 1984 Bản Nà Đon 5/12 0339542885 Tổ phó 

3 Vàng Văn Pánh 1989 Bản Nà Đon 10/12 0367661360 Tổ viên 

12. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Hạnh phúc 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Lò Văn Chương 1986 Bản Hạnh phúc 9/12 0967768249 Tổ trưởng 

2 Lò Văn Lim 1996 Bản Hạnh phúc 9/12 0862270026 Tổ phó 

3 Quàng Văn Minh 1996 Bản Hạnh phúc 12/12 0968080321 Tổ viên 
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13. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Thái Bình 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Trần Đình Ngọc 2000 Thôn Thái Bình 12/12 0326721273 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Hoàng 2004 Thôn Thái Bình 12/12 0829242042 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Vinh 2003 Thôn Thái Bình 12/12 0868204721 Tổ viên 

14. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Pa Pe 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Lò Văn Giót 1982 Bản Pa Pe 8/12 0395257145 Tổ trưởng 

2 Tao Văn Ún 1983 Bản Pa Pe 8/12 0352131692 Tổ phó 

3 Tao Văn Sâu 1997 Bản Pa Pe TC 0392250221 Tổ viên 

15. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Nà Phát 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Sý Văn Chịm 1984 Bản Nà Phát 8/12 0355996166 Tổ trưởng 

2 Sý Văn Phương 1996 Bản Nà Phát 12/12 0787056820 Tổ phó 

3 Lò Văn Tâm 1996 Bản Nà Phát 12/12 0869502737 Tổ viên 

16. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Đoàn Kết 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Thái Cơ 1959 Thôn Đoàn Kết 07/12 0347810411 Tổ trưởng 

2 Trần Hồng Quân 1966 Thôn Đoàn Kết 07/12 0366368000 Tổ phó 

3 Phạm Văn Minh 1971 Thôn Đoàn Kết 07/12 0388986756 Tổ viên 

17. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Mường Lự 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Sửu 1973 Bản Mường Mớ 07/12 0332622575 Tổ trưởng 

2 Chu Thiện Vị 1983 Bản Mường Mớ 12/12 0365504827 Tổ phó 

3 Hoàng Văn Tình 1995 Bản Mường Mớ 12/12 0389733171 Tổ viên 

18. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Mường Cấu 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Lò Văn Toàn 1996 Bản Mường Cấu 12/12 0869268910 Tổ trưởng 

2 Lò Văn Thiện 1992 Bản Mường Cấu 12/12 0962988714 Tổ phó 

3 Lù Văn Hiền 1986 Bản Mường Cấu 09/12 0333847915 Tổ viên 

4 Đèo Văn Chỉnh 1994 Bản Mường Cấu 12/12 0985013706 Tổ viên 

19. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Thanh Bình 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Tính Seo Pín 1976 Thôn Thanh Bình 04/10 0852112076 Tổ trưởng 

2 Lò Văn Vương 1988 Thôn Thanh Bình 07/12 0395436797 Tổ phó 

3 Trần Dẩu Sính 1984 Thôn Thanh Bình 10/12 0374722852 Tổ viên 
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20. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Tam Đường 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Dương 1975 
Thôn Tam 

Đường 
09/12 0822753566 Tổ trưởng 

2 Đèo Văn Phương 1971 
Thôn Tam 

Đường 
09/12 0979885717 Tổ phó 

3 Vàng Văn Văn 1977 
Thôn Tam 

Đường 
07/12 0349467094 Tổ viên 

21. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Bản Thác Tình 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
HKTT 

Trình độ 

học vấn 
Số ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Ba 1976 Bản Thác Tình 07/12 0385.022.626 Tổ trưởng 

2 Lù A Gôn 1984 Bản Thác Tình 07/12 0329622789 Tổ phó 

3 Lò Văn Nhinh 1981 Bản Thác Tình 07/12 0354314364 Tổ viên 

22. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Thôn Tiên Bình 

STT 
 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

HKTT Trình độ 

học vấn 

Số ĐT Ghi chú 

1 Vũ Đức Tuyến 1974 Thôn Tiên Bình 07/12 0378210170 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Tân 1971 Thôn Tiên Bình 07/12 0365321011 Tổ phó 

3 Hoàng Xuân Bách 1989 Thôn Tiên Bình 11/12 0984138721 Tổ viên 
 

Tổng số 22 thôn, bản; với 67 thành viên 
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